Tiết 13  - CHỦ ĐỀ 2 : TUẦN HOÀN ( Tiết 2)
Bài 14: BẠCH CẦU - MIỄN DỊCH
I. MỤC TIÊU
- Trình bày được 3 hàng rào phòng thủ bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây nhiễm.
- Nêu được khái niệm về miễn dịch.
- Nêu được các loại miễn dịch: Miễn dịch tự nhiên, miễn dịch nhân tạo
- Liên hệ  được thực tế vì sao nên tiêm phòng.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu: (Hoạt động cá nhân)
- Gv: Trước khi vào bài mới gv chiếu ( Nếu có máy chiếu) hoặc nói một vài hình ảnh trong thực tiễn mà có thể nhiều học sinh đã từng trải qua như: Chân dẫm phải gai, mụn, ….
- Gv: Đã em nào gặp trường hợp này bao giờ chưa?
- Hs: Trả lời.
- Gv: Chọn những HS trả lời đã gặp trường hợp này hỏi tiếp.
  Khi bị dẫm phải gai hoặc khi bị mụn em thấy có đau không? Chỗ đó có bị sưng lên không? Sau vài ngày em có thấy đỡ đau hơn và tự khỏi không?
- Hs: trả lời.
- Gv: Em có thể giải thích vì sao mà vết thương tự khỏi được không?
- Hs: giải thích.
- GV: Đây chính là cơ chế tự bảo vệ mình nhờ một thành phần có trong máu. Đó là bạch cầu. Vậy các bạch cầu đã tiêu diệt các vi khuẩn như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu các hoạt động chủ yếu của bạch cầu (Hoạt động nhóm)
B1: GV yêu cầu HS quan sát H14.1       H14.4 và đọc thông tin, thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
+ Sự thực bào là gì? Những loại bạch cầu nào thường thực hiện thực bào?
+ Kháng nguyên là gì? Kháng thể là gì? Tế bào limphô B đã chống lại các kháng nguyên bằng cách nào?
+ Tế bào limphô T đã phá hủy các tế bào cơ thể nhiễm vi kkhuẩn, vi rút bằng cách nào?
B2+3 :HS nghiên cứu thông tin, trao đổi thảo luận trong nhóm viết ra phiếu học tập, sau đó các nhóm dán kết quả của nhóm mình lên bảng. Đại diện các nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét bổ xung để rút ra kiên thức
B4 : GV nhận xét, kết luận, hoàn thiện kiến thức cho HS.
	I.  Các hoạt động chủ yếu của bạch cầu










- Sự thực bào: là quá trình bạch cầu hình 
thành chân giả bắt và tiêu hóa vi khuẩn. Tham gia sự thực bào là bạch cầu trung tính và bạch cầu mônô.
- Tế bào B tiết kháng thể vô hiệu hóa các kháng nguyên theo cơ chế chìa khóa – ổ khóa.
- Tế bào T phá hủy tế bào đã nhiễm vi khuẩn bằng cách nhận diện và tiếp xúc. 

	* Hoạt động 2: Tìm hiểu miễn dịch (Hoạt động cá nhân)
B1 :  GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi:
+ Miễn dịch là gì?  
+ Có những loại miễn dịch nào? Sự khác nhau giữa các loại miễn dịch đó là gì?
Giải thích vì sao chúng ta nên tiêm phòng?
B2+3 : HS đọc thông tin, thảo luận sau đó trình bày,  các nhóm nhận xét, bổ sung và rút ra kết luận.
B4 :  GV chính xá hóa kiến thức.
- Em hãy kể tên các loại Vacxin hiện nay đang được sử dụng để phòng bệnh ?
- GV liên hệ thực tế một số bệnh do vi rút gây nên đặc biệt là bệnh AIDS
- GV hoàn thiện kiến thức cho HS
- GV yêu cầu HS đọc kết luận chung
	II. Miễn dịch 
- Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc một bệnh nào đó
- Có 2 loại miễn dịch:
+ Miễn dịch tự nhiên: là khả năng cơ thể tự chống lại một số bệnh, có được một cách ngẫu nhiên, bị động từ khi cơ thể mới sinh ra hay sau khi cơ thể đã nhiễm bệnh 
Gồm : Miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch tập nhiễm  
+ Miễn dịch nhân tạo có được một cách không ngẫu nhiên mà chủ động khi cơ thể chưa bị nhiễm bệnh bằng cách tiêm văcxin.


3. Hoạt động luyện tập (5’) 
Mục tiêu: Củng cố khắc sâu kiến thức
Học sinh hoạt động cặp đôi trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1: - Trình bày các hoạt động chủ yếu của bạch cầu?
Câu 2: - Miễn dịch là gì? Có các loại miễn dịch nào? Phân biệt các loại miễn dịch đó?
4. Hoạt động vận dụng
- Vận dụng những kiến thức đã học vào việc tiêm vác xin phòng bệnh và tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng cùng tham gia để đẩy lùi dịch bệnh.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học phần ghi nhớ sgk, làm bài tập đầy đủ
- Chuẩn bị trước nội dung kiến thức bài 15 ”Đông máu và nguyên tắc truyền máu”
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